
sở Y TẾ TỈNH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTD VĨỂN CHỨC Y TÉ Độc lập -Tự do- Hạnh phủc

Sô: 215/TB-SYT Bĩnh, ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2022

THÔNG BÁO
về việc thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (vòng 2)

Kỳ tuyển dụng viên chức Y tế tỉnh Hòa Bình nảm 2022

Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-SYT ngày 06/10/2022 của Sở Y tế tỉnh
Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022;

Căn cứ kết quả họp, xét phiếu đăng ký dự tuyến viên chức Y tế năm 2022
ngày 15/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022.

Hội đồng txiyển dụng viẽn chức Y tế năm 2022 thông báo thí sinh đủ điều
kiện xét tuyển (vòng 2) kiểm tra sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

(Có danh sách kèm theo)

Thời gian và địa điểm xét tuyến vòng kiếm tra sát hạch nghiệp vụ chuyên
ngành cụ thể như sau:

1. Thòi gian:

- Khai mạc và pho biến quy chế thi: '
Các thí sinh có mặt từ 14giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2022 để dự

khai mạc, nghe phổ biến quy chế kỳ xét tuyến (các thỉ sinh tham gia thi tựyen tự
lo nơi ăn nghỉ và các điêu kiện sinh hoạt cả nhân).

- Thời gian xét tuyến vòng kiểm tra sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành:
+ 7h 30 phút ngày 04/Ỉ2/2022 (Chủ nhật), ửií sinh có mặt tại phòng thi;
2. Địa điểm: Tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, tổ 10, phường Đồng

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy định, khi đi

thí sinh mang ứieo một trong các loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh như: Chứng
minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe...

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã niêm yết công khai danh sách dác thí sinh
tham dự xét tuyển tại trụ sở cơ quan và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đề
nghị các thí sinh kiểm tra lại các thông tin cá nhân, nếu có thông tin không
chữủi xác, liên hệ với phòng Tổ chức Hành chính - Sở Y tế qua số điện ứioại
02183.856.464 (trong giờ hành chính) để điều chỉnh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thông báo để thí
sinh được biết./.



Lưu ỷ: Thời gian và địa điểm nộp lệ phí xét tuyển: 08h00 phút ngày
18/11/2022 tại phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Hòa Bình (Đ/c 98 Đường Trần
HimgĐạo, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bĩnh).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
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THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM Dư KỲ XÉT TUYÊN VIÊN CHỨC Y TẺ NÃM 2022
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1 Phạm Thùy Dưcmg 24/11/Ì999 Nữ Kinh
TT Đả Bắc-Hòa

Bình

Đại học
PHENIKAA

Đại
học

Điều
dưỡng

Khả CB

Anh bậc
2,cc DT

Thái

Điều
dưởng ĐH

TTYT huyện
Đà Bảc

0982465857

2 Nguyễn Thị Châm 28/10/1988 Nữ Mường DT

Thịnh Lang - TP
Hòa Bình- Hòa

Binh

Đại học Trả
Vinh

Đại
học

Điểu
dưỡng

Khá CB Anh A2
Điều

dường ĐH

rrYT Thành

phố Hòa
Bình

0974633082

3 Nguyễn Hồng Loan 01/11/1993 Nữ Mường DT
Dán Chù- TP Hòa

Binh - Hòa Binh

Đại học Thành
Đông

Đại
học

Điều
dường Khá CB Anh A2

Điều
dường ĐH

TTYT Thành

phố Hòa
Bình

0981985893

4 Bùi Thị Thanh Phúc 28/01/1999 Nừ Mường DT
Xuân Thủy-Kim

Bôi-Hòa Bình

l)H Diếu
dưỡng Nam

Đại
học

Điều
dưỡng Khá CB

Anh bậc
2

Điều
dưỡng ĐH

TTYT huyện
Kim Bôi

0978614901

5 Đinh Thị Thanh Loan 22/9/1991 Nữ Mường
DT.

CĐHH

Yên Tr|-Yên Thùy-
Hòa Bình

ĐH Quốc tế
Hồng Bàng

Đại
học

Điều
dưỡng

Khá CB

Anh bậc
2,cc DT

Thái

Điều
dưỡng ĐH

TTYT huyện
Lạc Sơn

0986875795

6 Hà Thị Huệ ỉ 9/3/1990 Nữ Thái DT
Chiềng Châu-Mai
Châu-HòaBinh

Đại học Thành
Đông

Đại
học

Điều
dưỡng

Khả CB AnhBl
Điều

dường ĐH
TTYT huyện

Mai Châu
0987484866

7 Bùi Thị Uyên 10/7/1993 Nữ Mường DT
Thượng Cốc-Lạc

Sơn-Hòa Bình

Đại học Thành
E)ỏng

Đại
học

Điều
dường Khá CB Anh BI

Điều
dưỡng ĐH

TTYT huyện
Lạc Sơn

0974669261

8 Bùi Văn Thào 18/9/1993 Nam Mưởng DT
Bao La-Mai Châu-

Hòa Binh

Đại học Thành
Đông

Dại
học

Điều dưỡng Khá CB Anh BI
Điều

dưỡng ĐH
TTYT huyện

Lạc Sơn
0355466065

9 Bùi Thị Huyền 02/12/1987 Nừ Mường DT
TT Mai Châu-Mai

Châu-Hòa Binh

Đại học Thành
Đông

Dại
học

Điều
dường

Khá CB Anh BI
Điều

dưỡng ĐH
TTYT huyện

Mai Châu
0975894824

10 Bùi Ngọc Thúy 15/3/2000 Nữ Mưòng
DT;
135

Ngổ Luông-Tân
Lạc-Hòa Bỉnh

Đại học Y
Dược Thái

Nguvên

Đại
học

Điều
dưỡng Khá CB

Anh Bậc
3

Điều
dưỡng ĐH

TTYT huyện
Tân Lạc

0327390794

11 Đặng Thị Nga 20/3/1991 Nữ K.inh
TT Đà Bẳc-Hòa

Bỉnh

Đại học Thành
Đóng

Đại
học

Điều
đường

Khá CB
Anh bậc

2

Điều
dưởng ĐH

TTYT huyện
Đà Bẩc

0399772163

12 Hoàng Phương Thúy 28/5/1998 Nừ Kừih
Lâm Sơn-Lương
Sơn-Hòa Bình

Dại học Điều
dưỡng Nam

Định

Đạj
học

Điều dưỡng Khả CB
Anh bậc

2

Điều
dường ĐH

TTYT huyện
Cao Phong 0966844132

13
Truơng Thị
Phương Thảo 24/10/1996 Nừ Kinh

Tân Hòa-TP Hòa
Bình

Đại học Thành
Đông

Đại
học

Điều
dưỡng

Khả CB Anh BI
Điều

dưỡng ĐH

11 Y 1 Ihánh

phổ Hòa
Rỉnh

0816112698



14 Khà Thị Thanh Nhàn 04/10/1992 Nữ Thái DT
Nà Phòn-Mai Châu-

HòaBinh

Đại học Thành
Đông

Đại
học

Điều
dưỡng Khả CB 0

Điều
dưỡng ĐH

'ITYT Thành

phố Hòa
Bình

0963720097

15 Nguyền ITiu Tliùy 15/6/1995 Nữ Mường DT
Phương Lâm-TP

Hòa Bình

Đại học Thành
Đông

Đại
học

Điều
dưởng Khá CB

GCN

Anh BI

Điều
duờng ĐH

TYYT Thành

phố Hòa
Binh

0931777688

16 Nguyễn Thị Thu Hưởng 07/7/1987 Nữ Mường DT
Dân Chù-TP Hòa

Bình

Đại học Y
Duợc Hài

phòng

Đại
học

Điều
dưỡng đa

khoa

Khả 0 0
Điều

dưỡng ĐH

TTYT Thảnh

phố Hòa
Binh

0383933907

1 Bùi Thu Phương 22/5/2000 Nừ Mưèmg DT
Hiền Lương- Đà
Băc - Hòa Bình

Cao đẩng Y
Dược Hà Nội

Cao

đảng

Cử nhân

thực hành
Điều dưỡng

Khả

Điều
dường

hạng [V

TTYT huyện
Đà Đắc 0329779453

2 Bùi Đức Toàn 13/01/2000 Nam Mường DT
Cố Nhuế-BăcTù

Liêm - Hà Nội

Cao đăng Công
nghệ Y-Dược

Việt Nam

Cao

đẳng Điều dưõng Khá

Điêu

dường
hạng IV

TTYT huyện
Tân Lạc

0354444529
Giấy chứng

nhận

3 Hà Thanh Tâm 12/11/1993 Nam Mường DT
Tây Phong-Cao

Phong-Hòa Bình
Cao đẩng Y tế

Thanh Hóa

Cao

đảng Điều dưởng TBK

Điều
dưởng

hang IV

TTYT huyện
Lạc Sơn

0379886628

4 Bùi Huyền Nhi 04/10/2000 Nữ Mường DT
Mãn Đức-Tân Lạc-

Hòa Binh

Cao đảng Y
Dược Hà Nội

Cao

đẳng

Cử nhân

thực hành
Điều dưõng

Khả

Điều
đuởng

hạng IV

TTYT huyện
Tân Lạc

0378662648

5 Vũ Minh Thái 11/12/2000 Nam Kinh
TT Bo-Kim Bôi-

Hòa Bình

Cao đảng Y
Dược Hà Nội

Cao

dáng
Cừ nhân

thực hành
Điều dưởng

Giói

Điểu
đuỡng

hạng IV

TTYT huyện
Kim Bôi

0965407601

6 Hà Văn Lâm 25/12/1990 Nam Thái DT
Chiềng Châu-Mai
Châu-Hòa Bình

Cao đảng Y tế
Tliái Nguyên

Cao

dáng Điều dường Khá
Diều

đưởng
hạng IV

TTYT huyện
Cao Phong 0326886067

7 Bùi Thị Phương Dung 24/10/1996 Nừ Mường DT
Thanh Hối-Tân Lạc

Hòa Bình

Cao đẳng Bách
khoa Việt Nam

Cao

đáng
Cừ nlìân

thực hành
Điều dưỗng

Khá

Điều
dườne

hạng IV

TTYT huyện
Tân Lạc

0326535116

g Nguyễn Anh Sâm 25/10/1999 Nừ Kinh
TT Chi Lê- Lạc
Thủy-Hòa Bình

Cao đẳng Y -
Dược ASEAN

Cao
đáng

Cử nhân
thực hành

Điểu dưởng
Khá

Điều
dưỡng

hạng IV

TTYT huyện
Kim Bôi

0838800314

9 Kiều TTiị Lan Hương 01/3/1998 Niì Kinh
Ngọc Lương-Yên
Thùy-Hòa Binh

Cao đảng Y tế
Hà Nội

Cao

đáng Điều dưỡng TBK

Điều
dưỡng

hạng [V

TTYT huyện
Lạc Sơn 0349220505

10 Bùi Thị Thu Giang 26/12/1990 Nừ Mường DT
Xuân Thùy-Kim
Bỏi-Hòa Binh

Cao đăng Công
nghệ Y-Dưọc

Việt Nam

Cao

đảng

Cử nhân

thực hành
Điều dưởng

Khá

Điều
dường

hạng IV

TTYT huvện
Kim Bôi

0398529420

il Nguyễn Thị Thu Phương 05/3/1998 Nữ Mường DT
Tân Vinh-Lirong

Sơn-Hòa Bình

Cao dáng Y té
Hà Đôna

Cao

đáng Điều dưỉVng TBK

Điều
dưỡng

hạng IV

TTYT huvện
Kim Bôi

0929051662



1 Trưưng Nhâi , [08/^999
sa o

Nam Mường DT
Đồng Tiến-TP Hòa

Bìnb

Đại học Lao
động-Xã hội

Đại
học

Quản trị
nhán lực

Khá 0 TOEIC
Quản trị
nhán lực

TTYT Thành

phố Hòa
Bình

0345981199

2
ísLBùiThịHồ\k)\ J
vV

Ị>ỊỊ
ímệị^96 Nừ Mường DT

Tân Thịnh-TP Hòa
Bình

Đại học Nội vụ
Hà Nội

Đại
học

Quàn ữi
nhân lực

Khá
Cơ

bản
Anh B

Quản trị
nhân lực

TIYT huyện
Mai Châu

0964332077

3 Bùi Văn ĩhẫnh

%  ■

27/7/1990 Nanì Mường DT
Văn Nghĩa-Lạc S<Tn

Hòa Bình

Học Viện hành
chính

Dại
học

Hành chinh

học
Khá 0 0

Hành

chinh

TTYT huyện
Lạc Sơn

0353099687

4 Nguyền Thị Hương 21/02/1990 Nữ Kinh
Tân Hòa-TP Hòa

Binh

ĐH Khoa học
XH và Nhân

văn

Dại
học

Quản lý
nguồn nhân

lực
Khá

Cơ

bản

Anh bậc
2

Quản trị
nhân lực

TTYT Thành

phố Hòa
Bình

0855765946

5 Nguyền Thị Thu Hiền 17/6/2000 Nừ Kinh
Xuất Hóa-Lạc Sơn-

Hòa Binh

Đại học Nội vụ
Hà Nội

Đại
học

Quản trị
nhân lực

BT
Cơ

bán
TOEIC

Quản trị
nhân lực

ITYT huyện
Mai Châu

0989782779

6 Nguyễn Kiên Cường 28/6/1999 Nam Mường DT

p. E)ồngTiến-TP
Hòa Binh-Hòa

Đinh

Đại học Lao
động-Xã hội

Dại
học

Quản trị
nhân lực

Khá
Cơ

bản
Anh A2

Quán trị
nhần lực

ITYT huyện
Đà Đác

0966280699

1 Dưong Quang Minh 31/3/1997 Nam Kinh CBB
Thượng Cốc -l ,ạc

Sơn -Hòa Bình

Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải

Dương

Đại
học

Kỹ thuật
hình ành y

học
TBK

Cơ

bản
Anh A2

Kỹ thuật
hinhành

Y học Đại
học

TTYT huyện
Lạc Thủy

0395734562

2 Quách Đức Học 08/7/1997 Nam Muờng
Ngọc Sơn -Lạc Sơn

-Hòa Binh

Đại học Kỹ
thuật Y tế Hài

Dương

Đại
học

Kỳ thuật
hình ảnh y

học
TBK

Cơ

bàn

Anh bậc
2

Kỹ thuật
hình ảnh

Y học Đại
học

TTYT Thành

phố Hòa
Binh

0368315970

1 Đặng Tuẩn Anh 10/10/1994 Nam Dao DT
Toàn Sơn-Đà Bàc-

HòaBình

Cao đảng Y tế
Phú Thọ

Cao

đẳng

Kỹ thuật
hình ảnh y

học
TBK

Kỹ thuật
hình ảnh

Y học cao
dảng

TTYT huyện
Đà Bắc

0969027437

2 Bùi Mạnh Cường 24/3/1998 Nam Muờng DT
Đú Sáng -Kim Bôi ■

Hòa Binh

Cao đảng Y tế
Phú Thọ

Cao

dẳng
Kỹ thuật

hình ảnh V

học
Khả

Kỹ thuật
hlnh ành

Y học cao
đẩng

TTYT huyện
Kim Đôi

0971500591

3 Bùi Văn Hải 01/4/1996 Nam Mường DT
Đông Lai-Tân Lạc-

HòaBình

Cao dẩng Y tế
Phú Thọ

Cao

đảng

Kỷ thuật
hình ảnh y

học
TBK

Tin

học B
AnhB

Kỹ thuật
hình ảnh

Y học cao
đẳng

TTYT huyện
Đà Bắc

0336696224

4 Hà Minh Châu 29/7/1995 Nam Thái DT
Chiềng Châu-Mai
Châu-Hòa Bình

Cao đẩng Y tể
Phú Thọ

Cao

đẩng

Kỳ thuật
hình ảnh y

hoc
ÍChá

Kỹ thuật
hình ảnh

Y học cao

TTYT huyện
Mai Châu

0379374465



1 Nguyễn Thị Minh Ánh 03/5/2000 Nữ K.inh
Chi Nê - Lạc Thùy •

Hòa Binh

Đại học Y tể
công cộng

Đại
học

Y tế công
cộng Khá CB

Anh bậc
2

Y tế công
cộng hạng

llĩ

TTYT huyện
Lạc Thủv

0866865200

2 Nguyễn Thị Hải Yến 03/6/1997 Nữ Mường DT
Tân Hòa-TP Hòa

Binh-Hòa Bình

Đại học Y
Dược Thải

Bình

Đại
học

Y tế công
cộng

TB CB AnhB

Y tế công
cộng hạng

II!

TTYT huyện
Đà Bấc

0387368989

1 Quách Ngọc Huân Ỉ7/01/I989 Nam Muờng DT
Bảo Hiệu-Yên

Thủy - Hòa Bình
Đại học Hồng

Đức

Đại
học

Xâ hội học TBK CB Anh B

Long tac
xă hộp

viên hạna
IU

TTYT huyện
Lạc Sơn

0978764239 E)ềán 500

2 Bùi Thị Thiều 04/12/1993 Nữ Mường DT
TT Bo-Kim Bôi-

HòaBỉnh

Đại học Công
đoàn

Đại
học

Xâ hội học Khả CB AnhB

curty lac
xă hội

viên hạiig
TTYT huyện

Kìm Bôi
0354292514

3 Bùi Thị Kiều 25/10/1994 Nữ Mường DT

p. Tân Thịnh -TP
Hòa Binh-Hòa

Binh

ĐH Khoa học
XH và Nhân

vãn

Đại
học

Công tác xâ
hội

Khá CB Anh BI

UIC

xâ hội
viên hạng

TTYT huyện
Kim Bôi

0911603883

4 Nguyễn Ngọc Mãi 04/02/1995 Nừ Mường DT
TT Đà Bắc -Hòa

Bình

Đại học Cône
đoàn

Đại
học

Cône tác xà
hội

Khá CB Anh A2

Ldi

xà hội
viên hạng

TTYT huyện
Dà Bấc 0859904295

5 Đinh Thị Phương Thảo 08/11/2000 Nừ Mưèmg DT
Tân Vinh-Lương

Son-Hòa Bình

ĐH Khoa học
XH và Nhân

văn

Đại
học

Công tác xà
hội

Giỏi
Cơ

bản
Anh B2

Công tác
xà hội

viên hạng
111

TTYT huyện
Luơng Sơn

0965827671
Giẩy chứng nhận

TN

6 Bùi Văn Tùng 09/02/1994 Nam Muờng DT
Ngọc Lâu-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Đại học Vãn
hóa. thể thai
và Du lịch
Thanh Hóa

Đại
học

Công tác xã
hội

Khá 0 0

Công tác
xă hội

viên hạng
íìỉ

TTYT huyện
Lạc Sơn

0369815510

7 Hoàng Bích Ngọc 14/4/2000 Nừ Kinh
Quvnh Lâm-TP

Hòa Bình

Đại học Lao
động-xã hội

Đại
học

Công tác xâ
hội

Khả 0
GCN

TOEIC

Công tác
xã hội

viên hạng
tii

TTYT huyện
Đà Bẩc

0343480208

8 Hà Hoài Nam 25/8/1994 Nam Thải DT
Chiềng Sại-Mai
Châu-Hòa Bình

Đại học Công
doàn

Đại
học

Công tác xă
hội

Khá
Cơ

bản
Anh B

cong tac

xã hội
viên hạnc

TTYT huvện
Đà Bắc

0975887665

9 Trương Thị Thùy 13/9/1998 Nừ Mường DT
Lâm Sơn-Luơng
Sơn-Hòa Bình

Hộc Viện
thanh thiếu

niên Việt Nam

Đại
học

Còng tác xâ
hội

Khá 0 0

lUC

xâ hội
viên hạng

TTYT huyện
Lương Sơn

0964314236

1 Tạ Thị Quỳnh 17/8/1997 Nừ Kinh
Khu 2-TT Cao

Phong-Hòa Bình
Cao đàng Y

Dược Phú Thọ
Cao

đảng Dược TBK Dược CĐ
TTYT huyện
Cao Phong

0387424184

2 Bạch Ngọc Quỳnh 18/02/1999 Nữ Muờng DT;
135

Binh Scrn - Kim

Bôi-Hòa Bình

Cao đàng Y tế
Phú Thọ

Cao

đảng

Cử nhân

thực hành
Dirơc

Khá
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Dược CD
rrVT huyện

Kim Bôi
038222695!

3 Bùi Thị Ngọc Mơ 28/6/1999 Nữ Mường DT
Vù Binh-Lạc Sơn-

Hòa Bình
Cao đẳng Y tế

Phú Thọ
Cao

đáng

Cừ nhân

Ihực hành
Dược

Giỏi Dược CĐ
TTYT huvện

Lạc San
0824242258



4 Nguyên Xuân Ị
X ii>\

^/19
1̂2

1 Nam Kinh
Đồng Tâm-Lạc
Iliủy-Hòa Bình

caii dimg cung
nghệ&

Thưcmg mại
í 1 \ r í:

Cao
đẳng Duợc sì TBK Dược CĐ

TTYT huyện
Lạc Thúv

0971067478

5 VBùi Thị Thanh w Tìm
TÊ ề
09/7/19^// Nừ Mường DT

Nhân Nghĩa-Lạc
Sơn-Hòa Binh

Cao đẳng Y
Dược Phú Thọ

Cao

dẳng
Cừ nhân

thực hàiih
Dược

Khá Dược CĐ

1 rạrn \ 1(J xa

Ân NghTa.
TTYT Lạc

0374853288

6 Bùi Vần Thương 03/9/1988 Nam Mường DT
Xuất Hóa-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Cao đảng Y
Dược Phú Tliọ

Cao

đảng

Cừ nhân

thực hành
Dươc

Khá Duợc CĐ
ri YT huyện

Lạc Sơn
0977144800

7 Nguyễn Thị Thu Hà 26/8/1998 Nừ Kinh
TT Hàng Trạm-Yên

Thùy-Hòa Bình

Cao đăng Công
nghệ &

Thươne mai

Cao

đẳng Dược Khá Dược CĐ
'ITYT huyện

Yên Thủy 0398232398

8 Nguyễn Hà Chi 30/01/2000 Nữ Mưdmg DT
TT Bo - Kim Bôi -

Hòa Bình

Cao đẩng Y
Dược Hà Nội

Cao

đẳng
Cừ nhân

thực hành
Dược

Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Kim Bôi
0968227566

9 Đào Thị Huờng 24/8/1993 Nữ Kinh
TT Vụ Bàn-Lạc
Sơn-Hòa Bình

Cao đẩng Y
Dược Phú Thọ

Cao

dẩng Dược Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn
0357946207

10 Bùi Thị Thu 01/5/1996 Nữ Mường DT
Nam Phong-Cao
Phong-Hòa Bình

Cao đảng Y tế
Hà Đông

Cao

đảng Dược sỹ TBK Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Son
0865557996

II Bùi Văn Nhân 05/8/1988 Nam Mường DT
Đa Phúc-Yẽn Thúy-

Hòa Bình

Cao dẳng Y
Dược Phú Thọ

Cao

đẩng
Cử nhân

thực hành
Duợc

Khá Dược CĐ
ITYT huyện

Lạc Sơn
0985966104

12 Bùi Thị Hội An 18/10/2000 Nữ Mường DT
Vũ Bình-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Cao đẳng Y -
Dược Hà Nội

Cao

đẳng
Cử nhân

thực hành
Dược

Khá Dược CĐ

Trạm Y tẽ
Ân Nghĩa,

TTYT huyện
LacSơn

0399335464

13 Bùi Thị Huể 20/7/1997 Nữ Mường DT
TT Vụ Bàn-Lạc
Sơn-Hòa Bình

Cao đàng Y lế
Phú Thọ

Cao

đẩng Dược TBK Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn
0865120797

14 Sa Quổc Khánh Hà 02/9/1995 Nam Mường DT
TT Đà Băc-Hòa

Binh

Cao đẳng Y
Dược Phú Thọ

Cao

đẳng Dược TBK Dược CĐ
TTYT huvện

Lạc Sonn
03472255Ì3

15 Bùi Thị Mga 24/3/1999 Nữ Mường DT
Ngọc Sơn-Lạc Scm-

Hòa Bình

Cao đẳng Y
Dược Hà Nội

Cao

đảng
Cừ nhân

ửtực hành
Dược

Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn
0985142857

16 Lưong Duy Khánh 0!/9/1998 Nam Kinh
TT Hàng Trạm-Yên

Thùv-Hòa Bình

Cao dẳng Y tế
Ninh Bình

Cao

đảng Dược sĩ Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Yên TTiủy 0336781233

17 Nguyễn Thị Hiển 04/11/1979 Nừ Kinh
Phương Lâm-TP

Hòa Binh

Cao đăng Y
Dược Phú Thọ

Cao

đẳng Dược Khá Dược CĐ
1 ỉ 1 1 i lUUIII

phố Hòa 0974154607

18 Bùi Thị Giang 07/02/Í996 Nữ Mường ^DT Vũ Bình-Lạc Scm-
Hòa Bình

Cao đảng Y
Dược Phú Thọ

Cao

đảng Dược Khá Dưọc CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn
0352095907

19 Quách Xuân Hoàng 13/02/1987 Nam Muờng DT
Yên Phú-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Cao đảngY
Dược Phú Thọ

Cao

dẳng

Cừ nhân

thực hàiỉh
Dược

Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn 0377286198



20 Lê Tuấn Hoàn 09/8/2000 Nam Kinh
Đồng Tiến-TP Hòa

Bình

Cao đăng Y
Dược Phú Thọ

Cao

đảng
Cừnhán

thực hành
Dược

Khá Dược CĐ
TTYT huyện

Lạc Sơn
0367217311

1 Mai Diễm Quỳnh 18/12/1995 Nữ Kinh
TT Hàng Trạm-Yên

Thùy-HòaBình
ĐH Quốc gia

Hà Nội
ĐH Dược học Khá

Cơ

bản

Anh bậc
2

Dược sĩ
TTYT huyện

Yên TTiúy
0867769695

2 Đặng Thị Châu 20/4/1997 Nừ Mưèma DT
Xẵ Kim Bôi-Kim

- Bói-HòaBình

Trường Đại
học Y Dược

ĐH Thái

ĐH Dược sì TB
Cơ

bản

Anh bậc
2

Duợc sĩ
TTYT huyện

Kim Bôi
0336822777

3 Trịnh Thị Hà 20/8/1996 Nữ Kinh
Vũ Bình-Lạc Sơn-

Hòa Bình

Đại học Đại
Nam

ĐH Dược sĩ Khá
Cơ

bản
Anh A2 Duợc sĩ

TTYT huyện
Lạc Sơn

0384652204

4 Bùi Tliị Hương 22/6/1996 Nữ Muờng DT
Vân Sơn-Tân Lạc-

Hòa Bình

Đại học
PHENIỉò^A ĐH Dược sỉ TBK

Cơ

bản

Anh bậc
2

Duợc sĩ
TTYT huyện

Lạc Scm
0337844798

5 Hoàng Đức Lợi 19/9/1992 Nam Kinh

CA

xuất
ngvi

Chiềng Châu-Mai
Châu-Hòa Bình

Đại học Đại
Nam

ĐH Dược sĩ TBK
Cơ

bản

Anh bậc
2

Dược sĩ

Trạm Y tế xỗ
Tân Thành,

TTYT huyện
Mai Châu

0969872259

6 Đinh Hưcmg Sen 06/01/1996 Nừ K.inh
TT HàngTrạm-Yên

Thùv-HòaBinh

Đại học Thành
Đó

ĐH Dược sT Khả
Cơ

bàn
Anh A2 Duọc sĩ

TTYT huyện
Yên 'i hiiv

0963699879

7 Nguyễn Thị Diệu Hoa 14/02/1998 Nữ Mưỉmg DT
Hợp Thành-TP Hòa

Binh- Hòa Binh

Tnrờng Đại
học Y Duợc
Hải Phòng

ĐH Dược sĩ TB
Cơ

bản
TOEiC Dược sĩ

TTYT huyện
Lạc Sơn

0362403460

8 Nguyền Lê Phương Dung 20/8/1995 Nử K.inh
Xuất Hóa -Lạc Sơn-

Hòa Binh

Đại học Đại
Nam

ĐH Dược sĩ TBK
Cơ

bán
Anh B Dược sĩ

TTYT huyện
Lạc Sơn

0971924899

9 Xa Đúc Trung 30/4/1995 Nam Tày DT
Mưàng Chiềng-Đà

Bác-Hòa Binh
Đại học

PHENỈKAA
ĐH Duợc sĩ Khá

Cơ

bản

Anh bậc
2

Dược sì
TTYT huyện

Đà Băc
0962832095

10 Nguyễn Thị Yến 10/12/1992 Nữ Kinh
Tr Mai Châu-Hòa

Bình

Trường Đại
học Quốc tế
Hồng Bàng

ĐH Dược học Khá 0 0 Dược sĩ

Trạm Y tế xã
Tân Thành,

TTYT huyện
Mai Châu

0985531892

11 Bùi Thị Phương Thủy 09/7/1993 Nữ Mường DT
Vụ Bản -Lạc Sơn-

Hòa Binh

Đại học Dược
Hà Nội

ĐH Dược sĩ TB
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Dược sĩ
TTYT huyện

Lạc Sơn
08 í 7558688

12 Trịnh Phưcmg Linh 06/5/1999 Nữ Kinh
Chiềng Châu-Mai
Châu-Hòa Binh

1 rương L)ại
học Y Dược

ĐH Thái
ĐH Dược sĩ Khá IC3 Anh BI Dược sĩ

TTYT huyện
Đà Bắc

0911123780

l Nguvền Thị Thanh Thuơng 10/9/1997 Nữ Mường DT

Nhuận Trạch -
Lương Sơn- Hòa

Bình

ĐH Kỷ thuật Y
tế Hài Dưcíng

Đại
học

CN Điều
dưỡng
chuyên

ngành Gâv
mê hôi sức

TBK CB
Anh bậc

2

Điều
đuờng
chuyên

ngành gây
mê hồi

sức

TTYT huvện
Lưcmg Son 0975414897



1

ầỵ
Trần Anh (70/ịịỉị Sáở

r r¥-* n

15/^996
'1

Nam Kinh
TT Mân Đức-Tán

Lạc-Hòa Bình
Cao đảng Y lế

Phú Thọ
Cao

dẳng
Kỹ thuật

xét nghiệm
y học

Khá

K.y uiuại

xét

nghiệm y
học cao

TTYT huyện
Cao Phong

0347725497

2 Vù Hương

1 J
Giang

lỉ JSlỊ
^Ịk1990 Nữ Kinh

TT Ba Hàng Đôi •
Lạc Thùy -Hòa

Bình

Cao đẩng Y tế
Hả Đỏng

Cao

đăng
Xét nghiệm Khá

P«.y\lìQdl
xét

nghiệm
TTYT huyện

Lạc Thùy
0984586890

3 Vũ Tuấn Linh 19/8/1998 Nam Mưòng DT
Đồng Tiến-TP Hòa

Bỉnh-Hòa Bình

Cao đáng Y tế
Bạch Mai

Cao

đẳng
Kỹ thuật

xét nghiệm
y học

TBK
Cơ

bản
Anh A2

Xét

nghiệm y
học cao

đấng

TTYT Thành

phố Hòa
Binh

0392958899

4 Bùi Đức Trung 17/02/1997 Nam Mường DT
Đông Lai-Tân Lạc-

Hòa Bình

Cao dẳng Y tế
Thải Bình

Cao

dẳng
xẻt nghiệm

y học
Khá

Xét

nghiệm y
học cao

dẩng

TTYT Thành

phố Hòa
Bình

0968394693

5 Hà Đức Dùng 30/01/1994 Nam Kinh
Phuơng Lâm-TP

Hòa Bình

Cao đẳng Y tế
Hà Đông

Cao

dẳng Xét nghiệm Giòi
Tin

hục B
Anh B

Xét

nghiệm
cao đảng

TTYT Thành

phố Hòa
Bình

0366680031

! Phạm Thị Kiều Giang 02/9/1999 Nữ lCỉnh
Xuất Hóa- Lạc Sơn-

Hòa Bình

ĐH Y tế công
cộng

Đại
học

Kỳ thuật
xél nghiệm

y học
Khá

Co

bản

Anh Bậc
3; liếng
DTThi

I\,y um^4

xét

nghiệm y
học hạng

TTYT huyện
Cao Phong

0346774176

2 Bùi Ngọc Như 15/7/1998 Nữ Mưèmg DT
Tây Phong- Cao
Phong -Hòa Bình

ĐH Y Dược
Thái Nguyên

Đại
học

Kỹ thuật
xét nghiệm

y học
Khá

Cơ

bản
Anh c

xét

nghiệm y
học hạng

TTYT huyện
Cao Phong

0984325895

3 Đinh Hải Yến 04/6/2000 Nừ Mường DT

p. Phương Lâm -
TP Hòa Binh - Hòa

Bình

ĐH Y tế công
cộng

Đại
học

Kỳ thuật
xét nghiệm

y học
Khá

Cơ

bản
Anh A2

Ky

xót

nghiệm y
học hạng

TTYT huyện
Cao Phong

0394411614

1 Quách Thị Tú Hoa 29/9/1997 Nữ Mường DT
TT Bo -Kim Bôi -

Hòa Bình

Học Viện quàn
lý giáo dục

Đại
học

Công nghệ
thông tin Khả ĐH

Anh bậc
2

Công
nghệ

thông tín
hans III

ITYT huyện
Kim Bôi

0352624029

1 Lý Phương Hảo 21/8/1985 Nữ Kinh

Thịnh Lang -TP
Hòa Bình - Hòa

Bình

Đại học Kỉnh
tế Ọuốc dân

Đại
học

Kinh tế TBK. ĐH AnhB Kinh tế
TTYT huyện
Lương Sơn

0977888435

2 Bùi Văn Sang 15/11/1988 Nam Mường DT
Định Cư- Lạc Sơn-

Hòa Đmh

Đại học Kinh
tế và Quàn trị
KD đại học

Thái Nloiiv^n

Đại
học

Ke toán Khá

Văn

phòng
B

0 Ke toán
TTYT huyện

Lạc Sơn
0977065421

3 Bùi Thị Xoan 20/8/2000 Nữ Mường DT
Ngọc Lâu- Lạc Sơn-

Hòa Bình
Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại
học

Kê toán Khá

Cơ

bàn,
nâng
cao

0 Kê toán
TTYT huyện

Lạc Sơn
0337645386



4 Bùi Thị Hảng 03/6/2000 Nừ Mường DT
Miền Đồi- Lạc Sợn-

Hòa Bình

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Dại
học

Kế toán Giỏi

Co
bán,
nâng

0 Kê toán
TTYT huyện

Lạc Sơn
0338372557

5 Phan Thị Thúy 22/01/1990 Nữ Kinh
Quốc Oai-TP Hà

Nội
Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại
học

Kế toán TB B
Anh bậc

2
Kế toán

TTYT huyện
Lương Sơn 0377758771

6 Vù Lũih Trang 22/6/1996 Nữ Kinh
Suối Hoa-Tân Lạc-

Hòa Bình

Đại học Lao
động xă hội

Đại
học

Kê toán Khá
Cơ

bản

uia> xac

nhận nói
thành

thạo
tiếng

Kế toán
TTYT huyện

Tân Lạc
0369222696

7 Nguyền Thị Lương 10/12/1979 Nữ Kinh
TT Lương Sơn-Hòa

Bình

Đại học Lâm
Nghiệp

Dại
học

Kế toán TBK
Trung

cấp Anh B Kê toán
TTYT huyện
Lương Sơn 0398520179

8 Nguyền Anh Hòa 28/02/1992 Nam Kinh

Đường Trằn Quốc
Toản-Đồng Tiến-

TP Hòa Bình

Đại học Kinh
tế và Quàn tri
KD Đại học

Thái Nguyên

Đại
học

Kế toán Khá
Cơ
bản

Anh bậc
2

Kế toán
TTYT huyện

Kim Bòi
0326535017

9 Nguvền Thanh Ngọc 21/9/1998 Nữ Kinh
TT Mai Châu- Hòa

Binh

Đại học Lâm
Nghiệp

Dại
học

Kếioán Khá 0 0 Kế toán
TTYT huyện

Mai Châu
0332957711

10 Nguyền Thị Ngọc Trang 06/11/1993 Nữ Mường DT
Phương Lâm-TP

Hòa Bình

Đại học Lám
Nghiệp

Đại
học

Kế toán Khá
Cơ

bàn
Anh B Kế toán

TTYT huyện
Luơng Son

0914561193

]| Bùi Thị Phưong 03/8/1994 Nừ Mường DT
Trung Hòa - cầu

Giấy - Hà Nội
Đại học

Thương mại
Đại
học

Ke toán Khá B Anh B Kế toán TTYT huyện
Tân Lạc

0327448968

12 Bùi Thị Kháỉih Linh 13/12/1998 Nữ Mưẻme DT
Nhân Nghĩa- Lạc

Sơn-Hòa Bình

Đại học Tài
chính-Ọuàii tri

kinh doanh

Đại
học

Kế toáiì Khá
Cơ

bàn
AnhC Kế toán

TTYT huyện
Tán Lạc

0377193660

! Trần Thị Hải Hà 18/12/2000 Nữ Mường DT
Thống Nhất- TP

Hòa Binh

Đại học Khoa
họcxâ hội và

Nhân văn

Đại
liọc

Lưu trữ học Khá
Cơ
bản

Anh BI
Văn thư

lưu ưử

Trung tâm
Giám định Y

khoa

0979067265

2 Đào Thị Thào 22/4/1984 Nữ Kinh
Đại Hưng-M? Đức-

HàNộÌ

Trường Trung
cấp Còng

nghệ& Quàn
trị Đông Đô

Trung
cấp

Văn thư-

Lưu trữ
Giòi 0 0

Vãn thư

lưu trữ

Trung tâm
Giám định Y

khoa

0973577866

2 Triệu Duyên Tiền 18/6/Ì992 Nam Dao DT
Toàn Sơii -Đà Bắc -

Hùa Bình

Cao đẩng Y
Dược

PASTEUR

Cao

dẩng

Ký thuật
vật lý trị
liệu và

phục hồi
chức năng

Khá

Kỷ thuật
viên phục
hồi chức

năng

TTYT huyện
Đà Bắc 0353305301



1 Lê Hồng /'
3

^vết
s ỡT\

^  >

Nữ Kinh
TT Bo -Kim Bôi -

Hòa Bình

Cao đảng Y tế
HàNọi

Cao

đảng

Cừ nhân

ứiực hành
Hộ sinh

Trung
binh

Cơ

bàn
Anh A2

Hộ sinh
Cao đẳng

TTYT huyện
Kim Bôi

0338587383

J Bùi Thị

. Y
\

rE jĩ\
/ */)

Nữ Mường DT
TT Mãn Đức -Tân

Lạc -Hòa Bình
Trung học Y tế
tinh Hòa Binh

Trung
cấp Điểu dưỡng Trung

binh

Hộ lý
phục vụ
buồng
bệnh

TTYT huyện
Tân Lạc

0348462634

I Phan Thanh Huyền 28/6/1994 Nừ Kinh
Tân Thịnh-TP

Hòa Bình

ĐH Y dược
Hài Phòng

Đại
học

Rãng-
Hàm - Mặt

Khá
Cơ

bản
Anh A2

Bác sỉ

Răng •
Hàm -

Măt

Bệnh viện Y
học cổ truvền 0968749718

1 Bùi Đức Thịnh 24/6/1994 Nam Mường
DT,
135

Quý Hòa - Lạc Sơn
- Hòa Binh

ĐH Y dược
Thái Binh

Đại
học

Y đa khoa TB
Cơ

bàn
Anh A2

Đác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc San

0335568694 Cử tuyến

2 Xa Thị Thúy Huyền 05/4/1996 Nừ Tày DT
Cao Sơn - Đà Bấc -

Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa Khá
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Đà Bẩc 0984197476

3 Nguyền Tuấn VQ 30/9/1996 Nam Thổ DT

1J Luơng bơn -
Lương Sơn - Hòa

R;nK

ĐHYHàNội
Đại
học

Y đa khoa TBK
Co

bản

Anh bậc
3

Bác sĩ da

khoa

TTYT liuyện
Lương Sơn

0979599221

4 Nguyễn Hồng Nhung 21/6/1996 Nừ Kinh

p. Hừu Nghị - TP
Hòa Binh - Hòa

Binh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa Khá

Tin

học
Cơ

bản

1C3

AnhB

CÂ
Bác sỉ da

khoa

TTYT Thành

phổ 0865583136

5 Đinh Thi Hằng Nga 04/02/1997 Nữ Kinh

I'. uong Iien - iP
Hòa Bình - Hòa

ĐH Y dược
Thải Nguyên

Đại
học

Y khoa Khả
Cơ

bán
Anh A2

Bác sĩ da

khoa

TTYT Thành

phố 0396193440

6 Đạch Hà Chi 07/12/1995 Nừ Mường DT,
135

Bình Sơn - Kim

Bôi - Hòa Binh

ĐH Y được
Thái Nguyên

Đại
học

Ykhoa TB
Cơ

bàn

cc Dán

tộc Thái
Bác sỉ đa

khoa

Trạm Y tê
Kim Bôi,

TTYT huvên

0385679030 Cử tuyển

7 Bùi Chí Phương 11/5/1997 Nam Mưèmg DT
Xuân Thủy - Kim
Bôi - Hòa Bình

ĐH Y dược
Hải Phòng

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bán
Anh A2

Bảc sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Thúy

0365889367

8 Đinh Thị Yến 04/9/1997 Nừ Mường DT
Sơn Thủy - Mai
Châu - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa Khá
Cơ

bàn

Anh bậc
3

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Mai Châu

0964741823

9 Quách Hồng Nhung Ỉ7/11/1996 Nừ Mường DT
xã Kim Bói ■ Kim

Bôi - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa Khá
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0335589226

10 Bùi TTiị Nhật 16/6/1997 Nữ Mường DT,
135

Ngổ Luông - Tân
Lạc - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguvên

Đại
học

Ykhoa Khá
Cơ

bản

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0965521374

11 ~ Trần Thị Thơm 09/9/1992 Nữ Kinh

11 íiang irạm -

Yên Thủy - Hòa
ĐH Y dược
Thải Bình

Đại
học

Ykhoa TBK
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Yên Thủy

0976362462

12 Quách Công Linh 04/12/1998 Nam Mường DT
Ân Nghĩa - Lạc
Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB

Tin

học
Cơ

bản

IC3

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0966158115



13 Bùi Văn Hoạt 09/4/1996 Nam Mường DT
Quvết Tháng - Lạc

Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0354968323 Cử tuyển

14 Bùi Thị Hoàn Hảo 05/9/1996 Nừ Mường DT
Nhân Nghĩa - Lạc

Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0387463767

15 Bùi Thị Huyền 01/8/1996 Nữ Mường DT
Lỗ Sofn - Tân Lạc -

Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguvên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Bác sỉ da

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0339091383 Cừ tuyển

16 Ọuách Thị Mai 28/8/1995 Nừ Mường
DT:

135

Mv Hòa ■ Kim Bôi •

Hòa Bình

ĐH y dược
Thái Nguyèn

Dại
học

Y khoa ^ K.há
Co

bàn
Anh A2

Bác sT đa

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0376498616 Cù tuyển

17 Bùi Quang Khảnh 19/02/1995 Nữ Mường DT
Vân Sơn - Tân Lạc

Hòa Binh

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa TBK
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sì đa

khoa

TTYT huyện
Mai Châu

0329350585

18 Bùi Hiền Linh 03/5/1996 Nữ Mường DT
TT Vụ Bản - Lạc
Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguvén

Đại
học

Y khoa Khá
Co

bàn
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0825964958

19 Bùi Thị Bích 20/5/1996 Nừ Mường DT
Quý Hòa - Lạc Sơn

- Hòa Bình

ĐH Y được
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản
Anh A2

Bác sỉ đa

khoa

TTYT huyện
l,ạc Sơn

0976996813 Cù tuyển

20 Bùi Thanh Bình 19/12/1996 Nam Mường DT
Nhân Nghĩa - Lạc
Son - ílòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa TBK
Cơ

bàn
Anh A2

Bác sỉ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0339712501

21 Bùi Thị Diễm Hương 19/02/1996 Nữ Mường DT
Naọc Lưimg - Yên
Thúv - Hòa Bình

DH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa TBK
Cơ

bàn

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Yên Thuv

0353756919

22 Sùng A Dương 11/01/1995 Nam Mông DT.
Ỉ35

Pà Cò - Mai Châu -

Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguvên

Đại
học

Ykhoa TB

Tin

học
Cơ

bàn

IC3

Anh A2
Bác sỉ đa

khoa

Trạm Y tế xâ
Mai Hịch.

TTYT huyện
Mai Châu

0334781999 Cừ tuvển

23 Bùi Văn Duy 27/10/1996 Nani Muờng DT
Đông Lai - Tân Lạc

- Hòa Bình

ĐH Y khoa

Vinh

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0975627074

24 Hàng Thị Liên 12/9/1995 Nữ Mông DT,
135

Pà Cò - Mai Châu -
Hòa Đình

ĐH Y dược
Thải Nguyên

Dại
học

Y khoa Khá
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Mai Châu

0385891607

25 Ngô Ngọc Dũng 04/02/1985 Nam Mường DT

TT Ba Hàng Đôi -
Lạc Thúy - Hòa

Binh

ĐH Y duợc
Hải Phòng

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản
Anh A2

Bác sì đa

khoa

'n"YT huyện
Kim Bôi

0963555998

26 Hà Phương Thúy 30/6/1993 Nũ Mường DT

p. Quỳnh Lâm - TP
Hòa Bình - Hòa

Đinh

ĐH Y dược
Thái Bình

Dại
học

Y khoa TBK
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT Thành

phố 0374076299 Cử tuyển

27 Bùi Anh Tuấn 25/5/1996 Nam Muòng DT
Lạc Lương - Yên
Thủy - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Yên Thùy 0819945665

Cừ tuyển; Giấv
CNTN

28 Đinh Thu Hà 15/9/1996 Nừ Mường DT
TT Đà Bấc - Đà
Bắc-Hòa Bỉnh

ĐH Y được
1 hái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh

Toetl

ITP

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyệỉi
ĐàBăc

0368699220 Cừ tuyển

29 Bùi Thị Hào 06/4/1996 Nừ Mường DT
Bình Hèm - Lạc
Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Co

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0396854919 Cừ tuyển;



30 ỉùi Thi
/■ữỵ^

. K /

^/01/1995 Nừ Mường DT,
135

Vằn Sơn - Tân Lạc
Hòa Binh

ĐH Y duợc
Thải Bình

Đại
học

Y khoa TBK
Ca
bản

Anh bậc
3

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Tắn Lạc

0965040714 Cử tuyền

31
,v sBùi Thị^

■;Sl V '
Ỡ
'^ươn^

rF,
3Íl\l997
w

Nữ Mường DT
Thanh Hối - Tân
Lạc ■ Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa Khá
Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0377504942

32 ;^ê Hapl<ố *//
mmmi Nữ Mưèmg DT

TT Hàng Trạm -
Yên Thủy - Hòa

Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Dại
học

y khoa TB
Cơ

bán

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Yên Thúy 0367229632

GiấyCNTN;
Dtao dịa chi

33 Bùi Thị Nguyệt 18/7/1994 Nữ Mưòfng DT
Tân Mỹ - Lạc Sơn -

Hòa BÌnh
ĐH Y dược
Thái Bình

Dại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0355787958 Cử tuyển;

34 Bùi Văn Thiểu 05/7/1993 Nam Mường DT
Nánh Nghê ■ Đà
Bắc - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản
Anh B

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Đà Bẩc

0368803861

35 Đinh Thị Khoa 25/9/1996 Nữ Mường
DT;
135

Phú Vinh - Tân Lạc
- Hòa Binh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản
Anh A2

Đác sT đa

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0964469781 Cừ tuyển

36 Bùi Thị Minh Trang 03/01/1994 Nừ MưíTng DT

Hùng Vương -
Phúc Yên ■ Vĩnh

Phúc

ĐH Y dược
Hài Phòng

Đại
học

Ykhoa Khá
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Yên Thùy 0388561423

37 Bùi Thị Nhung 09/01/1994 Nừ Mường
DT.
CBB

TT Chi Nê - Lạc
Thùy - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Dạj
học

Y khoa TBK
Cơ
bản

Anh

Toefl

ỈTP

Bác sĩ đa

khoa

TITT huyện
Lạc Thúy 0974981770 Cử tuyển

38 Bùi Thị Linh 27/7/1994 Nừ Mường DT
i)ỏng Bắc - Kim
Bôi-Hòa Bình

ĐH Y dược
Thải Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh

Toefl

ITP

Đác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0335666447

39 Nguyễn Thị Chinh 23/9/1997 Nữ Kinh
TT Đà Bắc - Đà
Bẳc - Hòa Bình

ĐH Y duợc
Thải Bình

Đại
hộc

Y khoa Giòi
Cơ

bàn

Anh bậc
4

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0915539649

40 Bùi Thị Thêu 12/12/1996 Nữ Mường DT,
135

Nảnh Nghê - Đà
BẮc - Hòa Bỉnh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

Trạm Y tể xâ
Yên Hòa.

TTYT huvện
0969927455 Cừ tuyển

41 Vì Mạnh Cường 10/10/1996 Nam Tày
DT,
135

Mường Chiềng ■ Đà
Bấc - Hòa Bình

ĐH Y duợc
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa
Đồng Chum,
TTY r huyện 0969366296

Cử tuyển, CN tốt
nghiệp

42 Đinh Thị Mơ 10/02/1996 Nữ Mường DT
TT Mân Đức - Tân

Lạc - Hòa Đình
ĐH Y duợc

Thái Nguyên học
Y khoa Khá

Cơ

bàn

Anh bậc
2

Bác sĩ đa
khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0359990532 Cử tuyển

43 Hà Thị Quyền 01/02/1994 Nữ Mường DT
Sào Báy - Kim Bôi

Hòa Bình

ĐH Y dược
-Thái Binh

Đại
học

Y khoa TBK
Cơ

bản

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa
TTYT huyện

Kim Bôi
0332583183 Cừ tuyển

44 Đinh Thị Hồng Vóc 25/10/1998 Nữ Kinh

p. Đông Tlển-TP
Hòa Binh - Hòa

Binh

ĐH Y khoa

Vinh

Đại
học

Y khoa Giỏi
Cơ

bản

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT Thành

phố 0968044304

45 Đinh Xuân Sơn 13/4/1996 Nam Thải DT
Th^ Sơn - Quan
Hóa - Thanh Hỏa

ĐH Y dược
Hải Phòng

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Mai Cháu

0972007731



46 Bùi Thị Hường 28/3/1994 Nữ Mường DT
Đông Bắc • Kim
Bôi - Hòa Bùih

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Ykhoa TBK
Cơ

bàn

Anh bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0363617264 Cừ tuyển

47 ĐỖ Thị Thu Hương 17/12/1996 Nữ Kính
Thanh Hổi - Tân
Lạc ■ Hòa Binh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bán

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Tân Lạc

0989499300

48 Nguyễn Thanh Cường 24/5/1995 Nam Kinh
Nam Thượng - Kim

Bôi - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản
Anh BI

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0373943712 Cừ tuyển

49 Bùi Thế Hoàng 28/7/1995 Nam Mưcmg DT
Đa Phúc - Yên

Thủv - Hòa Bỉnh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Dại
học

Y khoa TB
Ca

bàn
Anh A2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0389158132

50 Bùi Thảo Anh 25/4/1997 Nừ Mường DT
Xuẩt Hóa - Lạc Sơn

- Hòa Bình

ĐH Y dược
ITiái Nguyên

Dại
học

Y khoa Khá
Cơ

bán
Anh A2

Bác sĩ da

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0356716779

51 Bùi Dược Nam 21/11/1997 Nam Mường DT
Vụ Bân - Lạc Sơn -

Hòa Bình

ĐH Y khoa

Vinh

Đại
học

Y khoa Khả
Cơ

bản

Anh bậc
3

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0964449234

52 Vũ Đình Tủ 16/01/1996 Nam Kinh
Thanh Son - Lương

Sơn - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bàn

Anh Bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Kim Bôi

0966306133

53 Bùi Mai Ly 25/6/1996 Nừ Mường DT

p. Quỳnh Làm - TP
Hòa Bình - Hòa

Bình

ĐH Y dược
Hải Phòng

Đại
học

Ykhoa Khá
Ca

bân

Anh

Toeíl

ÍTP

Bác sT đa

khoa

TTYT huyện
Lạc Sơn

0981765633

54 Trần Mạnh Tuấn 08/02/1995 Nam K.inh

TT Hàng Trạm -
Yên Thủy - Hòa

Bình

ĐH Y dược
Hài Phòng

Đại
học

Y khoa TB
Cơ

bản

Anh Bậc
2

Bác sĩ đa

khoa

ITYT huyện
Yên Thủy

0968986508

55 Lê Thị Thanh Men 28/02/1993 Nừ Nùng Bình Yên - Thạch
Thất - Hà Nội

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Y khoa Khá
Bác sĩ đa

khoa

TTYT huyện
Lưcmg Scm

0987843293

56 Sùng Pàng Rẻ 21/5/1995 Nữ Mông
DT,
135

Pà Cò - Mai Châu -

Hỏa Binh

ĐH Y dược
Thái Nguyên

Đại
học

Ykhoa TB
Cơ

bàn
Anh A2

Bác sì da
khoa

Trạm Y tế xà
Tân Thành,
ITYT huyện
Mai Châu

0363885228 Cũ tuyển

1 Bùi Thị Na 28/9/1995 Nữ Mường DT
Tú Lý - Đà -

Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Bác sĩ

YHDP
Khá

Cơ

bàn

Artn

Toeíl
Bác sĩ

YHDP

ITYT huyện
Đà Bắc

0366935699

2 Nguyễn Thị Thu Hường 16/12/1998 Nìr Kinh
Lạc Thịnh - Yên
Thùv - Hòa Bình

ĐH Ykhoa

Vinh

Đại
học

Bác sĩ

YHDP
Giòi

Cơ

bán

Anh

Toen

ITP

Bác sĩ

YHDP

TTYT huyện
Yên Thùỵ

0354769555

3 Lẽ Thị Hồng rtạnh 23/12/1998 Nử Kinh
p. Kỳ Sơn - TP Hòa

Bình - Hòa Bình

ĐH Y dược
Thái Bình

Đại
học

Bác sĩ

YHDP
Khả

Cơ

bản
Anh A2

Bác sĩ

YIỈDP

TTYT huyện
Cao Phong

0868366401

4 Bùi Trường Giang 27/12/1997 Nữ Mường DT
Vũ Bình - Lạc Sơn

Mòa Binh

ĐH Y duợc
Thái Bình

Đại
học

Bác sĩ

YHDP
Khả

Cơ

bán
Anh A2

Bác sì

YHDP

TTYT huyện
Lạc Scm

0386525354



1 c- ThCân Thu ' Hiền
s<Ỹm Nữ Kinh

IT Lirơng Son -
Lucmg Sim - Hòa

Bình

HV Y dược
học cổ truyền

Việt Nam

Đại
học

Y học cồ
truyền Khá

Cơ

bàn

Anh Bậc
4

Bác sĩ

YHCT

TTYT huyện
Đà Bắc 039382Ì993

2 Bùi Bích • - ^
■  \

BỄưựrỊ
s

'mJặ
/ *//

Nừ Mường
DT.
135

Phú Cưèmg - Tán
Lạc - Hòa Binh

nv Y duợc
học cổ truyền

Việt Nam

Đại
học

Y học cổ
iruyền Khả

Cơ

bàn

Anh Bậc
2

Bác sĩ

YHCT

TTYT huyện
Tân Lạc 0329555078

3 Hà Phương ^ềỉĩp'At»ỉĩ= =ổặni/1996 Nữ Thái DT

p. Kỳ Sơn - TP Hòa
Bình - tinh Hòa

Binh

HV Y duợc
học cổ truyền

Viêt Nam

Dại
học

Y học cồ
truyền Khá

Cơ

bán

Anh Bậc
4

Bác sĩ

YHCr

Bệnh viện Y
học cổ truyền

tinh
0367560288

4 VO Thị Hồng Nhung 23/11/1997 Nữ K.inh
TT Mãn Đức - Tân

Lạc-Hòa Bình

HV Y duợc
học cổ truvền

Việt Nam

Đại
học

Y học cổ
truyền Khá

Cơ

bản
AnhB

Bá: sĩ

YHCT

TTYT huyện
Tân Lạc 0362079816

5 Nguyền Thị Thu Thúy 21/10/1996 Nữ Mường DT

Yên Mông - TT
Hòa Binh - Hòa

Bìnli

HV Y dược
học cố truyền

Việi Nam

Đại
học

Y học cổ
truyền TB

Cơ

bản

Anh

Toef1

ITP

Bác sĩ

YHCT

Bệnh viện Y
học cổ truyền

tỉnh
0976669820

6 Bùi Thị Thu Hương 12/8/1997 Nữ Mường DT
Đỏng Lai - Tân Lạc

- Hòa Bình

HV Y dược
học co truyền

Việt Nam

Đại
học

Y học cổ
truyền Khá

Cơ

bàn
Anh A2

Bác sĩ

YHCT

TTYT huyện
Tân Lạc

0359690173

7 Bùi Thị Trang Nhung 13/5/1998 Nừ Mường DT
Tân Lập - Lạc Sơn •

Hòa Bình

HV Y dược
học cố Iruyền

Việt Nam

Đại
học

Y học cổ
truyền TB

Cơ

bản

Anh

Toefl

ITP

Bác sỉ

YHCT

TTYT huyện
Tán Lạc

0357997858

s Bùi Thị Thà) Sương 01/8/1995 Nữ Mường DT
Sào Báy • Kim Bôi ■

Hòa Đinh

HV Y dược
học cồ truyền

Việt Nam

Đại
học

Y học cổ
truyền TB

Cơ

bản

Anh

Toefí

ITP

Bác sĩ

YHCT

TTYT huyện
Yên Thủy 0375925052


